
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Điểm giữa kì Ghi chí

1 15111002 Bùi Văn Anh 2
2 15111004 Phạm Tuấn Anh 5
3 15111008 Lê Quốc Bảo 3
4 15111010 Nguyễn Hữu Chức 4
5 15111017 Hoàng Trọng Danh 5
6 15111024 Lê Hồng Diễm 4
7 15111025 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 7
8 15111026 Huỳnh Hoa Điệp 6
9 15111031 Nguyễn Quế Duyên 8
10 15111032 Trương Kim Hoàng Giang 7
11 15111036 Nguyễn Ngọc Hân 7
12 15111039 Tạ Thị Hạnh 5
13 15111041 Nguyễn Hoài Hảo 4
14 15111043 Nguyễn Phúc Hậu 6
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14 15111043 Nguyễn Phúc Hậu 6
15 15111045 Trương Văn Hiền 6
16 15111048 Trần Hoàn 4
17 15111049 Nguyễn Sĩ Kha Hoàng 4
18 15111057 Lưu Thị Cẩm Hường 4
19 15111058 Đặng Thanh Huy 5
20 15111059 Phạm Quốc Huy 4
21 15111061 Nguyễn Thị Thanh Huyên 6
22 15111062 Lê Duy Kha 8
23 15111063 Nguyễn Quốc Khánh 4
24 15111065 Nguyễn Quang Lâm 2
25 15111066 Lê Thị Lan 7
26 15111067 Phạm Thị Lan 7
27 15111069 Lê Thị Mỹ Linh 3
28 15111071 Phan Thị Mỹ Linh 5
29 15111072 Nguyễn Thiện Long 6
30 15111074 Hà Thị Lưu Ly 4
31 15111075 Nguyễn Thị Cẩm Ly v
32 15111076 Lê Thị Thanh Mai 8
33 15111082 Phan Khoa Nguyên 8
34 15111083 Phạm Thị Minh Nguyệt 7
35 15111091 Nguyễn Trần Thanh Nhi 4
36 15111092 Trần Thị Lan Nhi 3
37 15111093 Trương Thị Nhiều 7



38 15111094 Võ Thị Ngọc Nho 4
39 15111095 Bùi Thị Quỳnh Như v
40 15111096 Nguyễn Thị Quỳnh Như 6
41 15111097 Phan Thị Như 5
42 15111098 Trần Quỳnh Như 8
43 15111100 Trần Thị Anh Nhung 8
44 15111106 Hứa Thị Phấn 1
45 15111112 Trần Thị Phương 4
46 15111120 Hà Lại Tú Quyên 7
47 15111121 Nguyễn Thị Ut Quyên 9
48 15111124 Phạm Hữu Sang 6
49 15111125 Bùi Viết Tài 6
50 15111126 Đỗ Duy Tài 10
51 15111130 Huỳnh Ngọc Tân 9
52 15111132 Trương Thị Thu Thẩm 4
53 15111135 Ng Huỳnh Nguyệt Thanh 5
54 15111137 Dương Đình Thi 6
55 15111138 Phan Thị Diễm Thi 5
56 15111142 Võ Chí Thiện 5
57 15111143 Lê Văn Thịnh 6
58 15111144 Vũ Văn Thịnh 558 15111144 Vũ Văn Thịnh 5
59 15111146 Huỳnh Minh Thuận 10
60 15111147 Nguyễn Thị Thanh Thủy 6
61 15111149 Đỗ Thị Mỹ Tiên 6
62 15111151 Trần Thị Á Tiên 7
63 15111152 Nguyễn Thanh Tiến 5
64 15111153 Nguyễn Phi Til 8
65 15111154 Cao Văn Tính 7
66 15111157 Hồ Thị Thùy Trang 7
67 15111158 Nguyễn Thị Trang 6
68 15111160 Trần Thị Huyền Trang 6
69 15111163 Ngô Văn Trí 6
70 15111164 Trần Thị Mộng Triều 5
71 15111165 Lê Thị Việt Trinh 7
72 15111166 Lê Thị Thu Trúc 4
73 15111167 Nguyễn Phương Trúc 9
74 15111168 Nguyễn Lương Trung Trực 5
75 15111169 Trần Bảo Trung 7
76 15111179 Nguyễn Phương Tùng 5
77 15111181 Lê Quốc Việt 6
78 15111182 Lê Thanh Việt 1
79 15111185 Lưu Thanh Vũ 6
80 15111186 Lê Bá Vương 3
81 15111189 Võ Thảo Vy 6



82 15111190 Lê Ngọc Hồng Vỹ 6
83 15111191 Nguyễn Thị Mộng Xuyên 6
84 15111192 Ngô Thị Mỹ Yến 4


